ĐỀ LUYỆN TẤP 01
Câu 1. Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường? 

       A. Cu
B. Fe
C. Na
D. Al 

Câu 2. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp?

A. Tơ tằm. 






B. Tơ visco.



C. Tơ xenlulozơ axetat. 



D. Tơ nilon-6,6.
Câu 3. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là H2?

A. K. 


B. Na. 



C. Fe. 



D. Ca.
Câu 4. Đun nước cứng lâu ngày trong ấm nước xuất hiện một lớp cặn. Thành phần chính của lớp cặn đó là

A. CaCl2. 

B. CaCO3. 


C. Na2CO3. 


D. CaO.
Câu 5. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Saccarozơ. 
B. Xenlulozơ. 

C. Glucozơ. 


D. Tinh bột.
Câu 6. Trong phòng thí nghiệm, kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng
nào sau đây?

A. Nước. 

B. Dầu hỏa. 


C. Giấm ăn. 


D. Ancol etylic.
Câu 7. Axit amino axetic (NH2-CH2-COOH) tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A. NaNO3. 

B. NaCl. 


C. HCl. 



D. Na2SO4.
Câu 8. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Na2CO3. 

B. NaHCO3. 


C. NaCl. 


D. NaNO3.
Câu 9. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

A. Ag. 


B. Na. 



C. Al. 



D. Fe.
Câu 10. Công thức của axit stearic là

A. C2H5COOH. 
B. CH3COOH. 

C. C17H35COOH. 
D. HCOOH.
Câu 11. Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ancol etylic?

A. CH3COOC2H5. 




B. CH3COOC3H7. 

C. C2H5COOCH3. 




D. HCOOCH3.
Câu 12. Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?

A. Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4.
B. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 và H2SO4 loãng.
C. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.
D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch AgNO3.
Câu 13. Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam Fe trong dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 3,36. 


B. 1,12. 



C. 6,72. 



D. 4,48.
Câu 14. Rót 1 - 2 ml dung dịch chất X đậm đặc vào ống nghiệm đựng 1 - 2 ml dung dịch NaHCO3. Đưa que diêm đang cháy vào miệng ống nghiệm thì que diêm tắt. Chất X là

A. ancol etylic. 
B. anđehit axetic. 
C. axit axetic. 

D. phenol (C6H5OH).

Câu 15. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Trong công nghiệp, X được chuyển hóa thành chất Y dùng để tráng gương, tráng ruột phích. Tên gọi của X và Y lần lượt là

A. glucozơ và saccarozơ. 



B. saccarozơ và sobitol.
C. glucozơ và fructozơ. 



D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 16. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Poli(metyl metacrylat) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
B. Trùng hợp axit ε-amino caproic thu được policaproamit.
C. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
D. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Alanin là hợp chất có tính lưỡng tính.


B. Gly-Ala có phản ứng màu biure.
C. Tripeptit mạch hở có ba liên kết peptit.


D. Đimetylamin là amin bậc ba.
Câu 18. Cho 5,9 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 9,55 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là


A. 7. 



B. 11. 



C. 5. 




D. 9.
Câu 19. Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là

A. 36,8. 



B. 18,4. 



C. 23,0. 




D. 46,0.
Câu 20. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch?

A. AlCl3 và KOH. 





B. Na2S và FeCl2.

C. NH4Cl và AgNO3. 




D. NaOH và NaAlO2.
Câu 21. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat, thu được CO2 và m gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 25 gam kết tủa . Giá trị của m là 

        A. 5,4. 



B. 4,5. 




C. 3,6. 



D. 6,3. 
Câu 22. Cho sơ đồ phản ứng sau: 
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Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử là 

        A. 2. 



B. 3. 




C. 4. 



D. 5. 

Câu 23. Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala . Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là 

       A. 2. 




B. 3.


 


C. 4. 



D. 5. 
Câu 24. Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất hiện 

     A. kết tủa trắng. 

B. kết tủa đỏ nâu. 

C. bọt khí. 


D. dd màu xanh. 

Câu 25. Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng với 8 gam một oxit kim loại, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kim loại và hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 20. Giá trị của m là 

    A. 7,2. 



B. 3,2. 




C. 6,4. 



D. 5,6. 
Câu 26. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau: 
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X, Y, Z, T lần lượt là: 

   A. Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol. 


B. Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic
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   C. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin. 


       D. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin. 
Câu 27. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy 

không khí như hình vẽ bên. Khí X là 

     A. H2. 


B. C2H2. 
               C. NH3. 


D. Cl2. 

Câu 28. Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 x (mol/lít) và KHCO3 y (mol/lít). Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 150 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X thì bắt đầu có khí thoát ra. Mặt khác, cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào 100 ml dung dịch X, thu được 49,25 gam kết tủa. Giá trị của x và y lần lượt là


A. 1,0 và 1,0.
B. 1,5 và 1,0.
C. 1,5 và 1,5.
D. 1,0 và 1,5.

Câu 29. Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được 1,75a mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,75 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,045. 



B. 0,030. 


C. 0,010. 


D. 0,015.

Câu 30. Nung nóng một ống chứa 36,1 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, ZnO và Fe2O3 rồi dẫn hỗn  hợp khí X gồm CO và H2 dư đi qua đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 28,1 gam chất rắn. Tổng thể khí X (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 11,2 lít.
B. 5,6 lít.
C. 8,4 lít.
D. 22,4 lít.

Câu 31. Cho sơ đồ các phản ứng sau:
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Các chất X5, X6 thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là
A. NaClO, H2SO4. 



B. Ca(HCO3)2, NaHSO4.
C. Ca(HCO3)2, H2SO4. 


D. NaClO, NaHSO4.
Câu 32. Cho các phát biểu sau:

(1) Glucozo được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

(2) Chất béo là dieste của glixerol với axit béo.

(3) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

(4) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.

(5) Trong mật ong chứa nhiều fructozo.

(6) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. Số phát biểu sai là

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.

Câu 33. Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Nung nóng KMnO4.
(b) Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ.
(c) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 dư.
(d) Nung nóng NaHCO3.
(e) Cho dung dịch CuCl2 vào dung dịch NaOH

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 5. 




B. 3. 



C. 2. 



D. 4.
Câu 34. Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được ứng dụng làm cửa kính ô tô.
(b) Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucozơ.
(c) Khi ngâm trong nước xà phòng có tính kiềm, vải lụa làm bằng tơ tằm sẽ nhanh hỏng.
(d) Khi rớt axit sunfuric đặc vào vải cotton (sợi bông) thì chỗ vải đó sẽ bị đen rồi thủng.
(e) Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do liên kết C=C của chất béo bị oxi hóa.

Số phát biểu đúng là
A. 2. 




B. 5. 



C. 4. 



D. 3.
Câu 35. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na và Al (tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 4) vào nước, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào X, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:
	Thể tích dung dịch HCl (ml) 
	210
	430

	Khối lượng kết tủa (gam) 
	a
	a - 1,56


Giá trị của m là

A. 6,69. 



B. 6,15. 



C. 9,80. 



D. 11,15.
 Câu 36: Cho các phát biểu sau:

(1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol.
(2) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom.
(3) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
(4) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH. Số phát biểu đúng là

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 37. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol, MX < MY < 150) thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Cho m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được một ancol Z và 6,76 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 50,34%. 


B. 60,40%. 


C. 44,30%. 


D. 74,50%.

Câu 38. Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm 2 hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,95 mol.
B. 1,81 mol.
C. 1,91 mol.
D. 1,80 mol. 
Câu 39. Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức; chất Y (CmH2m+4O2N2) là muối amoni của một amino axit. Cho m gam E gồm X và Y (có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 5) tác dụng
hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được 0,22 mol etylamin và 21,66 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 52,61%. 


B. 47,37%. 


C.44,63%. 

D. 49,85%.
Câu 40. Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol: X (no, đơn chức), Y (không no, đơn chức, phân tử có hai liên kết pi) và Z (no, hai chức). Cho 0,2 mol E phản ứng vừa đủ
với dung dịch NaOH, thu được 12,88 gam hỗn hợp ba ancol cùng dãy đồng đẳng và 24,28 gam hỗn
hợp T gồm ba muối của ba axit cacboxylic. Đốt cháy toàn bộ T cần vừa đủ 0,175 mol O2, thu được
Na2CO3, CO2 và 0,055 mol H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị
nào sau đây?



A. 9. 



B. 12. 



C. 5. 



D. 6.
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